	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
	KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

	Trường THPT Đại An

ĐỀ THI THỬ
	Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút


Câu 81. Thoát hơi nước ở lá chủ yếu bằng con đường
A. Qua khí khổng.              B. Qua lớp cutin.            C. Qua lớp biểu bì.           D. Qua mô giậu.

Câu 82. Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kép?

A. Ốc sên. 

        B. Ếch đồng. 
            C. Tôm. 

     D. Châu chấu.
Câu 83. Ở động vật có ống tiêu hoá, quá trình tiêu hoá hoá học diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào sau đây ? 

A. Thực quản. 
B. Dạ dày. 
C. Ruột non. 
D. Ruột già. 

Câu 84. Hình bên mô tả thời điểm bắt đầu thí nghiệm phát hiện hô hấp ở thực vật. Thí nghiệm được thiết kế đúng chuẩn quy định. Dự đoán nào sau đây đúng về kết quả thí nghiệm?

[image: image1.png]Vo xit Bng mao dan
/T2 ise7en

Lugi kim loai Hat ndy mam Giot nudc mau





A. giọt nước màu trong ống mao dẫn bị đẩy dần sang vị trí số 6,7,8. 


B. Nhiệt độ trong ống chứa hạt nảy mầm không đổi. 


C. Một lượng vôi xút chuyển thành canxi cacbonat. 


D. Nồng độ khí oxi trong ống chứa hạt nảy mầm tăng nhanh. 
Câu 85. Trong quá trình nhân đôi ADN, nuclêôtit loại A trên mạch khuôn liên kết với loại nuclêôtit nào ở môi trường nội bào? 
A. G 
                           B. T 
                       C. X 
                       D. A 

Câu 86. Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính   

A. 11nm. 

B. 30nm. 

C. 300nm. 

D. 700nm.
Câu 87. Thể một có bộ nhiễm sắc thể được ký hiệu là
A. 2n. 

            B. 3n. 

            C. 2n + 1. 

D. 2n - 1.
Câu 88. Triplet 3’TXA5’ mã hóa axit amin xêrin, tARN vận chuyển axit amin này có anticôđon là

A. 5’AGU3’.
    B. 3’UXA5’.
C. 5’UGU3’.
         D. 3’AGU5’.

Câu 89: Ở cà độc dược 2n = 24. Số dạng đột biến thể ba được phát hiện ở loài này là

A. 12.                  
B. 24.                   
C. 25.                
D. 23.

Câu 90.  Theo lí thuyết, cơ thể nào sau đây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen? 


A. AAbb. 

B. AaBb. 

C. AABb. 

D. aaBB. 

Câu 91. Sinh vật nào sau đây có cặp NST giới cái là XX và ở giới đực là XY 

A. Chim.                    B.Thỏ. 
                       C. Bướm. 
               D. Châu chấu.

Câu 92. Tập hợp các kiểu hình của một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau được gọi là

A. Mức dao động.             B. Thường biến.             C. Mức giới hạn.           D. Mức phản ứng.

Câu 93. Số loại giao tử có thể tạo ra từ kiểu gen AabbDd: 

 A. 2.
                              B. 3.
                      C. 4.
                         D. 5.
Câu 94. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Phép lai nào sau đây cho F1 có tỉ lệ kiểu hình là 3 quả đỏ : 1 quả vàng ? 

A. Aa × aa.
               B. AA × aa.
                   C. Aa × Aa.
D. AA × Aa.
Câu 95. Một quần thể gồm 120 cá thể có KG AA, 400 cá thể có KG Aa, 680 cá thể có KG aa. Tần số  alen A và a trong quần thể lần lượt là : 
A. 0,265 và 0,735           B. 0,27 và 0,73              C. 0,25 và 0,75               D. 0,3 và 0,7

Câu 96. Cừu Đôly được tạo ra từ nhân bản vô tính mang đặc điểm di truyền chủ yếu của cừu nào sau đây? 

	 A. Cho trứng 
	B. Cho nhân 
	C. Mẹ
	D. Mang thai 


Câu 97. Sinh vật biến đổi gen không được tạo ra bằng phương pháp nào sau đây ?

A. Tổ hợp lại các gen vốn có của bố mẹ bằng lai hữu tính.

B. Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen. 

 C. Đưa thêm một gen của loài khác vào hệ gen.

 D. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen.

Câu 98. Theo quan niệm hiện đại, nhân tố tạo ra nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa là

A. giao phối ngẫu nhiên.
B. các yếu tố ngẫu nhiên.    C. di – nhập gen.
D. đột biến.

Câu 99. Sự sống trên Trái đất được hình thành qua các giai đoạn
A. Tiến hóa hóa học →Tiến hóa vật lý → Tiến hóa tiền sinh học

B Tiến hóa vật lý →Tiến hóa hóa học → Tiến hóa tiền sinh học

C. Tiến hóa hóa học →Tiến sinh học → Tiến hóa tiền sinh học

D. Tiến hóa hóa học →Tiến hóa tiền sinh học→ Tiến hóa sinh học
Câu 100: Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây là sinh vật tự dưỡng? 
A. Thực vật. 
B. Nấm hoại sinh. 
C. Vi khuẩn phân giải. 
D. Giun đất. 
Câu 101. Nhân tố tiến hòa vừa làm thay đổi tần số alen và tần số KG của QT là
A. đột biến, giao phối ngẫu nhiên.      B. Đột biến, CLTN     
C. CLTN, giao phối không ngẫu nhiên      D. CLTN, giao phối có lựa chọn
Câu 102. Xét phép lai P: AaBbDd x AaBbDd. Thế hệ F1 thu được kiểu gen AaBbdd với tỉ lệ:

A. 1/16
B. 1/32    
C. 1/64
D. 1/4

Câu 103.  Khi nói về chọn lọc tự nhiên (CLTN) theo hiện đại, kết luận nào không đúng

A. Phần lớn tất cả các alen trội có hại đều được CLTN loại bỏ, còn các alen lặn có hại vẫn có thể được giữ lại             

B. CLTN không có khả năng tạo ra kiểu gen thích nghi nhưng có khả năng tạo ra kiểu hình thích nghi

C. CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình mà không tác động trực tiếp lên kiểu gen

D. Áp lực của CLTN càng mạnh thì tốc độ hình thành đặc điểm thích nghi càng nhanh

Câu 104. Cá rô phi nuôi ở Việt Nam có các giá trị giới hạn dưới và giới hạn trên về nhiệt độ lần lượt là 5,60C và 420C. Khoảng giá trị nhiệt độ từ 5,60C đến 420C được gọi là
A. Khoảng chống chịu.                B.  Khoảng gây chết   

C. Khoảng thuận lợi.                   D. Giới hạn sinh thái.

Câu 105. Nếu các gen liên kết gen không hoàn toàn ( với tần số hoán vị gen là 40% ) thì khi kiểu gen 
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 giảm phân sẽ tạo ra loại giao tử A Bd  chiếm bao nhiêu?

A. 10%                                 B. 20%                         C.  30%                        D. 40%

Câu 106. Khi nói về đột biến số lượng nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Sự không phân li của 1 nhiễm sắc thể trong nguyên phân của tế bào xôma ở một cơ thể luôn tạo ra thể ba. 

B. Thể lệch bội có hàm lượng ADN trong nhân tế bào tăng lên gấp bội. 

C. Sử dụng cônsixin để ức chế quá trình hình thành thoi phân bào có thể gây đột biến đa bội ở thực vật. 

D. Các thể đa bội đều không có khả năng sinh sản hữu tính. 
Câu 107. Quan hệ giữa chim sáo và trâu rừng là mối quan hệ

A. Cộng sinh 
 B. Hợp tác.
  C. Kí sinh- vật chủ
              D. Cạnh tranh.
Câu 108. Cho phép lai: AaBbEe x AabbEe, biết mỗi gen quy định 1 tính trạng. Hỏi đời con có tối đa bao nhiêu loại kiểu hình, kiểu gen?

A. 4 kiểu hình: 9 kiểu gen
B. 18 kiểu hình: 18 kiểu gen

C. 8 kiểu hình: 18 kiểu gen
D. 8 kiểu hình: 27 kiểu gen

Câu 109. Trong một quần xã sinh vật hồ nước, nếu hai loài cá  có ổ sinh thái trùng nhau thì giữa chúng thường xảy ra mối quan hệ:

 A. Cộng sinh   
B. Cạnh tranh.
C. Sinh vật này ăn sinh vật khác
D. Kí sinh.

Câu 110. Khi nói về tiến hóa nhỏ theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Tiến hóa nhỏ là quá trình hình thành các đơn vị phân loại trên loài. 

B. Tiến hóa nhỏ không thể diễn ra nếu không có sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên. 

C. Tiến hóa nhỏ không thể diễn ra nếu không có sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên. 

D. Tiến hóa nhỏ là quá trình làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể. 

Câu 111. Trong chuỗi thức ăn: Cỏ → cá → vịt → người thì một loài động vật bất kì trong chuỗi có thể được xem là

A. sinh vật tiêu thụ        B. sinh vật dị dưỡng         C. sinh vật phân hủy        D. sinh vật sản xuất

Câu 112. Khi nói về cơ quan tương đồng, có bao nhiêu nhận định sau đây là không đúng?

(1) Cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến hóa hội tụ
(2) Cơ quan tương đồng phản ánh nguồn gốc chung.

(3) Cơ quan tương đồng là những cơ quan có cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo khác  nhau.

(4) Nguyên nhân dẫn đến sự sai khác về chi tiết cấu tạo, hình thái giữa các cơ quan tương đồng là do chúng có nguồn gốc khác nhau.

A. 1                         B. 2                      C. 3               D. 4

Câu 113. Cho biết các côđon mã hóa một số loại axit amin như sau:
	Côđon
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	Axit amin
	Aspactic
	Tirozin
	Xêrin
	Histidin


Một đoạn mạch làm khuôn tổng hợp mARN của alen M có trình tự nucleotit là 
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. Alen M bị đột biến điểm tạo ra 4 alen có trình tự nucleotit ở đoạn mạch này như sau:

I. Alen 
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M

: 3’TAX XTG GTA ATG TXA…ATX5’.

II. Alen 
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M

: 3’TAX XTA GTG ATG TXA…ATX5’.

III. Alen 
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M

: 3’TAX XTA GTA GTG TXA…ATX5’.

IV. Alen 
[image: image12.wmf]4

M

: 3’TAX XTA GTA ATG TXG…ATX5’.

Theo lí thuyết, trong 4 alen trên, có bao nhiêu alen mã hóa chuỗi polipeptit có thành phần axit amin bị thay đổi so với chuỗi polipeptit do alen M mã hóa?

A. 4
                   B. 3
           C. 1
                          D. 3
Gen ban đầu: 
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.=> mARN: 5’AUG GAU XAU UAX AGU…UAG

Alen 
[image: image15.wmf]1

M

: 3’TAX XTG GTA ATG TXA…ATX5’.=> mARN:  5; AUG GAX ….(không)
II. Alen 
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M

: 3’TAX XTA GTG ATG TXA…ATX5’. .=> mARN:  5; AUG GAU XAX ….(không)
III. Alen 
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M

: 3’TAX XTA GTA GTG TXA…ATX5’. .=> mARN:  5; AUG GAX XAU XAX ….(có)
IV. Alen 
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M

: 3’TAX XTA GTA ATG TXG…ATX5’. .=> mARN:  5; AUG GAX XAU UAX AGX ….(không)
Câu 114. Cho cây dị hợp tử về 2 cặp gen (P) tự thụ phấn, thu được F1. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F1 có thể là:
P: (Aa,Bb) × (Aa,Bb)

-TH1: Nếu các gen PLĐL => Tỉ lệ phân li KH ở F1 là: (3:1)2 = 9:3:3:1

-TH2: Các gen liên kết hoàn toàn => Tỉ lệ phân li KH ở F1 là 1:2:1 hoặc 3:1

-TH3: 1 bên liên kết, 1 bên hoán vị

P:  (Aa,Bb) 



×

 (Aa,Bb)

Giao tử: AB=ab = x; Ab=aB = 0,5 - x
      AB = ab = 0,5 hoặc Ab=aB=0,5

+Nếu là THA => ab/ab = 0,5 x = 0,2 => x = 0,4 =>A-B- = 0,7; A-bb = aaB- = 0,05 => thỏa mãn

+Tương tự ThB, C, D không thỏa mãn
	A. 14 : 1 : 1: 4
	B. 1 : 1 : 1 : 1.
	C. 3 : 3 : 1 : 1.
	D. 19 : 19 : 1 : 1.


Câu 115. Trong những biện pháp sau đây, có bao nhiêu biện pháp góp phần vào việc bảo vệ và sử dụng bền vứng tài nguyên rừng?

(1) Thay thế dần các rừng nguyên sinh bằng các rừng thứ sinh có năng suất sinh học cao.
(2) Tích cự trồng cây gây rừng.

(3) Xây dựng hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên.

(4) Xây dựng các nhà máy thủy điện tại các rừng đầu nguồn quan trọng.

(5) Duy trì tập quán du canh, di cư của đồng bào dân tộc thiểu số.

(6) Tránh đốt rừng làm nương rẫy.

A. 1        B. 5             C. 3        D. 4

Câu 116. Cho các phát biểu sau về sõ ðồ lýới thức ãn ở hình bên:
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I. Lưới thức ăn này có tối đa 5 bậc dinh dưỡng. (4 bậc)
II. Cú mèo là sinh vật tiêu thụ bậc 3. (SVTT bậc 2)
III. Quan hệ giữa đại bàng và rắn là quan hệ đối kháng.

IV. Có tối đa 3 loài sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3. (4 loài: Chim sâu, chim gõ kiên, rắn, cú mèo)
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?


A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
Câu 117. Cấu trúc di truyền của một quần thể tự phối ở thế hệ P là 0,1AABb : 0,2AaBB : 0,4AaBb: 0,2aaBb : 0,1aabb. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
-Ở thế hệ P có A= 0,1+0,1+0,2 = 0,4 => a = 0,6; B= 0,05+0,2+0,2+0,1 = 0,55 => b= 0,45

Vì tần số các alen không đổi qua các thế hệ nên ở F3 có A=0,4 => I đúng

-QT có KG AaBb => tự thụ cho được tối đa 3.3 = 9 KG => II đúng
-QT tự thụ => từ P đến F3 trải qua n = 3 thế hệ tự thu

=> F3 có: aabb = 0,4((1-1/23)/2)aa . (1-1/23)/2)bb) + 0,2.(1aa. ((1-1/23)/2)bb) + 0,1.(1aa.1bb) = 169/640 => III đúng

-Từ P đến F4 => Quần thể trải quan n =4 thế hệ tự thụ

=> F4 có A-B- = 0,1(1A-. (1- (1-1/2n)/2B-) + 0,2. (1- (1-1/2n)/2)A-.1B-) + 0,4. (1- (1-1/2n)/2A- . (1- (1-1/2n)/2B-) = 697/2560 => IV đúng
I. Ở F3, tần số alen A = 0,4. 

II. Ở F4, quần thể có 9 kiểu gen. 

III. Ở F3, kiểu gen đồng hợp lặn về cả 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 169/640. 

IV. Ở F4, kiểu hình trội về cả 2 tính trạng chiếm tỉ lệ 697/2560


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 118. Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có 12% số tế bào có các cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Dd không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái có 24% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. Cho phép lai P: ♂AabbDd x ♀AaBbdd, theo lí thuyết nhận định nào sau đây sai về đời con?
Đực có:
 Aa → 0,5A; 0,5a


bb→ 1b



Dd →0,06Dd; 0,06O; 0,44D; 0,44d

Cái có: 
Aa → 0,5A; 0,5a


Bb→ 0,12Bb; 0,12O; 0,38B; 0,38b



dd →1d

· P: ♂AabbDd x ♀AaBbdd
Vậy: 
-Hợp tử 2n chiếm = 1. 0,76. 0,88 = 0,6688 => A đúng


-Hợp tử (2n+1) chiếm = 1.0,12.0,88 + 1. 0,76.0,06 = 0,1512 => B đúng


-Số loại KG tối đa = 3. 4. 4. 48 => D đúng

=>  C sai
A. Hợp tử 2n chiếm 66,88%.




B. Hợp tử (2n + 1) chiếm 15,12%.


C. Trong tổng số hợp tử đột biến, hợp tử (2n -1) chiếm 55,56%. 

D. Số loại kiểu gen tối đa của hợp tử là 48.

Câu 119. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen Aa và Bb phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì quy định hoa đỏ; kiểu gen chỉ có 1 alen trội A hoặc B thì quy định hoa vàng; kiểu gen aabb thì quy định hoa trắng. Gen A có tác động gây chết ở giai đoạn phôi khi trạng thái đồng hợp tử trội. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
A-B-: đỏ; A-bb+aaB-: vàng; aabb: trắng

AA: chết

-Trong số các cây hoa đỏ A-B- = AaBB+ AaBb => I đúng

-Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn ngẫu nhiên:

P: AaBb × AaBb

F1: đỏ AaB-  = (2/3 . 3/4 = 1/2  => II đúng
-Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn với cây hoa trắng

P: (AaBb)  × aabb

F1: aabb = 1/2. 1/2  = ¼ => III Đúng

-Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn ngẫu nhiên với nhau 

P: AaBb × AaBb

F1: vàng = aaB- + Aabb = 1/3. 3/4 + 2/3 . 1/4 = 5/12

F1 có vàng thuần chủng = aaBB  = 1/3.1/4 = 1/12

=> Đáp số = 1/12 : 5/12 = 1/5 => IV đúng
I. Trong số các cây hoa đỏ, có tối đa 2 loại kiểu gen. 

II. Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn ngẫu nhiên thì sẽ thu được F1 có 50% số cây hoa đỏ. 

 III. Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn vơi cây hoa trắng thì sẽ thu được F1 có 25% số cây hoa trắng. 

IV. Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn ngẫu nhiên, thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa vàng ở F1 thì sẽ thu được cây thuần chủng với xác suất 1/5.  

A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4.

Câu 120. Cho sơ đồ phả hệ mô tả hai bệnh di truyền ở người, biết một gen qui định một tính trạng và không có đột biến mới phát sinh. Có bao nhiêu phát biểu sau đúng về những người trong sơ đồ phả hệ trên?

[image: image20.emf]
- Xét bệnh điếc bẩm sinh:Dựa vào cặp vợ chồng số I.5 và I.6 => bệnh này do gen lặn nằm trên NST thường quy định

-Xét bệnh mù màu: dựa vào cặp vợ chồng II.1 và II.2 => bệnh này do gen lặn nằm trên NST giới tính X quy định

=> III Sai

- Có thể xác định được chính xác KG về 2 tính trạng này của 6 người sau:

I.1; I.2 ; I.4; I.5 ; II.2; III.1=> II Đúng

-Để cặp vợ chồng III.2 và III.3 sinh con bị cả 2 bệnh (AA) (XMXM + XMY)

Vợ III.2 có KG Aa = 1; XMXM = 1/2 hoặc XMXm = 1/2

Chồng III.2 có KG AA = 2/5 hoặc Aa = 3/5; XMY = 1

=> Cặp vợ chồng này sinh được con AA = 1/2 . 7/10 = 7/20

=> Cặp vợ chồng này sinh được con  XMXM + XMY = 3/4. 1 = 3/4
=> đáp số = 7/20 . 7/8  = 21/80 => I Sai

-Để cặp vợ chồng III.2 và III.3 sinh con bị cả 2 bệnh thì :

III.2 có KG Aa = 1 và XMXm = 1/4 

III.3 có KG Aa  = 3/5 và XMY = 1

· Xác suất sinh được con bị cả 2 bệnh là: (1.3/5.1/4).(1/2.1.1/4)= 3/160 => IV sai
I.Xác suất cặp vợ chồng III2 và III3 sinh con không mang alen bệnh cả 2 bệnh trên là 7/40

II. Có thể xác định được 6 kiểu gen về hai tính trạng trên. 

III. Cả hai bệnh trên đều do alen lặn qui định và đều nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X. 

IV. Xác suất cặp vợ chồng III2 và III3 sinh con bị cả hai bệnh là  3/80  . 

A. 4.                            B. 1.                         C. 2.                                     D. 3. 
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